
 

 

 

 

Tài liệu Tham khảo về các phương pháp thực tiễn 

cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người trong chuỗi cung ứng có trách 

nhiệm                

 

 

 

Tháng 4 năm 2023 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản 

 

  

Tài liệu này nhằm cung cấp các ví dụ về phương pháp thực hiện bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

của doanh nghiệp, và không ngụ ý rằng doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện y nguyên theo tài liệu 

này, cũng không có nghĩa rằng doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các hạng mục trong tài liệu này là đủ. 

Tài liệu này là bản dịch tiếng Việt của “Tài liệu tham khảo về các phương pháp thực tiễn cho doanh 

nghiệp trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm” (sau đây 

gọi chung là "Tài liệu tham khảo"). Bản tiếng Việt của Tài liệu tham khảo này được dịch từ nguyên 

bản tiếng Nhật và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản gốc tiếng 

Nhật và bản dịch tiếng Việt, nội dung tiếng Nhật sẽ được ưu tiên áp dụng. 
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Chương 1: Vai trò của Tài liệu Tham khảo này 

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và thúc đẩy nỗ lực của họ trong việc bảo vệ và thúc đẩy  quyền 

con người, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành “Hướng dẫn về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong 

chuỗi cung ứng có trách nhiệm” (sau đây gọi là “Hướng dẫn”)1 vào tháng 9 năm 2022. Hướng dẫn này 

được trình bày một cách cụ thể và dễ hiểu về các hoạt động mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo 

bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Nội dung được thiết kế phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp tại Nhật Bản. 

Trong thời gian tới, Hướng dẫn này sẽ được nhiều doanh nghiệp áp dụng và nỗ lực để thực hiện. Tuy 

nhiên, đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu triển khai, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc hình 

dung rõ ràng những việc cần làm trong thực tiễn có thể gặp khó khăn. 

Do đó, như minh họa trong Hình 1, Tài liệu Tham khảo này cung cấp các ví dụ về những điểm cần 

lưu ý và quy trình thực hiện đối với: “Thiết lập chính sách về quyền con người” - bước đầu tiên mà 

doanh nghiệp cần thực hiện, và “Nhận diện và đánh giá các tác động tiêu cực đến quyền con người” 

– bước đầu tiên trong quy trình “Thẩm định quyền con người” (sau đây gọi là “TĐ quyền con người”). 

Hình 1: Tổng quan về các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và phạm vi bao quát của Tài liệu Tham khảo 

 

Tất nhiên, không có một câu trả lời duy nhất hay tuyệt đối cho các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người. Mỗi doanh nghiệp cần nghiêm túc cân nhắc các biện pháp phù hợp dựa trên tình hình 

 
1 https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0913_001.html  

https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0913_001.html
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thực tế và các yếu tố liên quan của mình. Chính vì vậy, Tài liệu Tham khảo này không nhằm yêu cầu 

doanh nghiệp phải hành động đúng theo những gì được mô tả trong tài liệu, cũng không ngụ ý rằng 

chỉ cần thực hiện theo Tài liệu Tham khảo là đã đủ. Trên cơ sở lập trường bảo vệ và thúc đẩy quyền 

con người của mình, doanh nghiệp nên tham khảo nội dung trong Tài liệu Tham khảo, từ đó xác định và 

triển khai các biện pháp phù hợp mà bản thân doanh nghiệp có thể thực hiện. 

Cùng với những lưu ý nêu trên, chúng tôi hy vọng rằng Tài liệu Tham khảo này sẽ được nhiều doanh 

nghiệp sử dụng và góp phần thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của mình. 
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Chương 2: Thiết lập Chính sách về quyền con người 

Hướng dẫn nêu rõ các yêu cầu đối với Chính sách về quyền con người (Mục 3 của Hướng dẫn), cũng 

như các điểm cần lưu ý trong và sau khi thiết lập Chính sách này (Mục 3.1 và 3.2 của Hướng dẫn). 

Doanh nghiệp đang có kế hoạch Thiết lập Chính sách về quyền con người2 có thể thực hiện theo trình tự 

khái quát như dưới đây. 

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng thiết lập và công bố chính sách về quyền con người không phải là điểm 

kết thúc của quá trình; các doanh nghiệp cần tích hợp một cách sâu rộng chính sách này vào toàn 

bộ hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện chính sách một cách cụ thể trong các hoạt động 

của doanh nghiệp (Mục 3.2 của Hướng dẫn). 

Quy trình Cụ thể       

1) Hiểu rõ tình hình 

hiện tại của doanh 

nghiệp mình 

⮚ Xác định các nguy cơ xâm phạm quyền con người3 mà doanh nghiệp có thể liên 

quan, thông qua việc thu thập thông tin từ các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp 

và đối thoại, trao đổi với các bên liên quan. (Mục 3.1 của Hướng dẫn) 

2)  Soạn thảo dự thảo 

Chính sách về 

quyền con người 

⮚ Bên cạnh việc xem xét các nội dung đã nêu ở trên, hãy cân nhắc các hạng mục 

cần đưa vào Chính sách (Xem chi tiết bên dưới). 

3)  Sự phê duyệt của 

cấp quản lý 
⮚ Phê duyệt bởi cấp quản lý cao nhất của doanh nghiệp (VD: Ban Giám đốc4) (Mục 

3 của Hướng dẫn). 

4)  Công bố và phổ 

biến Chính sách 

⮚ Công bố công khai, bao gồm việc đăng tải trên trang web của doanh nghiệp (Mục 

3.1 của Hướng dẫn). 

⮚ Phổ biến đến nhân viên, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác (Mục 3.1 

của Hướng dẫn) 

 

Về nội dung cần có của Chính sách về quyền con người, Hướng dẫn nêu như sau: “Chính sách cần xác 

định kỳ vọng của doanh nghiệp đối với nhân viên, các đối tác kinh doanh và các bên khác có liên quan 

trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.” (Mục 3 của Hướng dẫn). 

Ngoài ra, chương này cũng cung cấp một số ví dụ về nội dung có thể đưa vào Chính sách về quyền con 

người như dưới đây. 

 
2 Lưu ý rằng, Chính sách về quyền con người không nhất thiết phải là một văn bản riêng biệt; nó có thể là một tài liệu mà về 

căn bản đáp ứng được các yêu cầu của Chính sách về quyền con người (theo chú thích số 41 trong Hướng dẫn). Tuy nhiên, Tài 

liệu Tham khảo này được xây dựng trên giả định rằng chính sách về quyền con người sẽ được soạn thảo dưới dạng một  văn 

bản riêng. 
3 Để cho dễ hiểu, thuật ngữ “tác động tiêu cực đến quyền con người” sử dụng trong Hướng dẫn đôi khi được diễn đạt thành 

“rủi ro xâm phạm quyền con người”. Khái niệm “rủi ro xâm phạm quyền con người” bao gồm cả các hành vi xâm phạm quyền 

con người đã thực sự xảy ra và những hành vi có khả năng xảy ra trong tương lai. 
4 Chính sách có thể được ban hành sau khi được phê duyệt bởi phiên họp của một cơ quan được tự thành lập bất kỳ, chẳng hạn 

như ban quản trị hoặc ban phát triển bền vững và có sự tham gia của quản lý cấp cao của doanh nghiệp, chứ không nhất thiết 

phải thông qua một cơ quan thành lập bắt buộc theo quy định pháp luật Ban Giám đốc       
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Tất nhiên, vì mỗi doanh nghiệp sẽ xây dựng một Chính sách về quyền con người riêng biệt dựa trên 

triết lý quản trị doanh nghiệp mình (Mục 3.1 của Hướng dẫn), nên nội bộ doanh nghiệp đó cần tiến 

hành thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt từ góc độ xem xét mối liên hệ giữa triết lý quản trị và Chính 

sách về quyền con người.  

Bên cạnh đó, do nội dung các rủi ro xâm phạm quyền con người mà doanh nghiệp có thể liên quan đến 

là khác nhau với từng doanh nghiệp, do đó, nội dung và cách trình bày Chính sách về quyền con người 

của mỗi doanh nghiệp cũng có thể khác nhau5. 

Do đó, các hạng mục ví dụ dưới đây không ngụ ý rằng doanh nghiệp bắt buộc phải ghi nguyên 

văn những hạng mục đó vào Chính sách, cũng không có nghĩa rằng chỉ cần ghi các hạng mục này 

vào Chính sách là đủ (tuy nhiên, hạng mục “3. Xác định kỳ vọng” sau đây là một yêu cầu bắt buộc 

trong Chính sách về quyền con người theo quy định tại Mục 3 của Hướng dẫn). Trên cơ sở tình hình 

cụ thể của mình, Doanh nghiệp cần nghiêm túc cân nhắc xem hạng mục nào là cần thiết6. Điều này cũng 

phản ánh nhất quán vai trò định hướng của toàn bộ Tài liệu Tham khảo này. 

 

＜Ví dụ về các hạng mục có thể được đưa vào Chính sách về quyền con người＞ 

1. Vai trò của Chính sách 

● Đối với những doanh nghiệp lần đầu thiết lập Chính sách về quyền con người, có khả năng nhân 

viên trong công ty chưa hiểu rõ vai trò và vị trí của Chính sách này. Do đó, cần xem xét để ghi rõ 

vai trò và vị trí của Chính sách về quyền con người trong chính tài liệu đó, để làm rõ đây là loại 

văn bản như thế nào đối với bản thân doanh nghiệp. 

● Ví dụ, Chính sách về quyền con người là văn bản thể hiện quan điểm cơ bản của doanh nghiệp về 

các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người (Mục 3.1 của Hướng dẫn), và có mối liên hệ mật 

thiết với các văn bản quản trị quan trọng như triết lý kinh doanh hay quy tắc ứng xử, là các 

tài liệu quy định hình thái lý tưởng mà doanh nghiệp hướng đến. Vì vậy, bằng cách xem xét mối 

quan hệ giữa Chính sách về quyền con người và các văn bản quản trị quan trọng này, cũng 

như đảm bảo tính nhất quán giữa chúng, doanh nghiệp có thể làm rõ vai trò vị trí của Chính sách 

về quyền con người trong nội bộ tổ chức và góp phần giúp chính sách này được triển khai sâu rộng 

trong toàn doanh nghiệp (Mục 3.1 của Hướng dẫn). Vì vậy, doanh nghiệp có thể cân nhắc để nêu 

rõ mối quan hệ giữa Chính sách về quyền con người với triết lý kinh doanh, quy tắc ứng xử và các 

tài liệu có liên quan khác. 

 

 
5 Chính sách về quyền con người được kỳ vọng sẽ được thiết lập trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, chứ không có nghĩa là doanh 

nghiệp có thể thiết lập Chính sách với nội dung nào cũng được. 
6 Doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu của tổ chức quốc tế sau để thiết lập và thực thi Chính sách về quyền con người: “A 

Guide for Business: How to Develop a Human Rights Policy” do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) 

công bố. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách các doanh nghiệp thiết lập và thực thi Chính sách về quyền con người. 

(https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/guide-business-hr-policy.pdf). 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/guide-business-hr-policy.pdf
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2. Phạm vi áp dụng của chính sách 

● Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người thông qua các hoạt động kinh 

doanh của mình. Khác với các quy định nội bộ thông thường, chính sách về quyền con người 

nói chung được xem là không chỉ áp dụng đối với chính bản thân doanh nghiệp, mà còn đối 

với các doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó nắm quyền kiểm soát. Mặt khác, trong một 

số trường hợp, chẳng hạn như trong nội bộ một tập đoàn, có thể xảy ra tình huống một công 

ty thành viên nào đó thiết lập riêng thêm một chính sách về quyền con người của mình, riêng 

biệt với chính sách chung áp dụng cho toàn bộ các công ty trong tập đoàn. 

● Do đó, phạm vi áp dụng chính sách về quyền con người nên được làm rõ. Trường hợp chính sách 

về quyền con người của doanh nghiệp được áp dụng cho các công ty trong cùng tập đoàn, thì cần 

làm rõ định nghĩa “các công ty trong tập đoàn”. 

 

3. Xác định các kỳ vọng 

● Sự hợp tác của các bên có liên quan, trong đó có các đối tác kinh doanh, là yếu tố thiết yếu để 

thực hiện chính sách về quyền con người. Do đó, trong chính sách này, doanh nghiệp cần xác 

định kỳ vọng của mình đối với các bên liên quan như nhân viên và đối tác kinh doanh trong việc 

bảo vệ và thúc đẩy quyền con người (Mục 3 của Hướng dẫn). 

● Ví dụ, doanh nghiệp có thể tuyên bố rằng họ kỳ vọng các đối tác kinh doanh – các bên có thể liên 

quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp – sẽ bảo vệ và 

thúc đẩy quyền con người. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể nêu rõ rằng họ mong được thấu 

hiểu và ủng hộ chính sách về quyền con người của mình. 

 

4. Công bố cam kết bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người được quốc tế công nhận 

● Với mục tiêu thể hiện rõ lập trường sẽ thực hiện trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người của mình và nhận được sự thấu hiểu từ các bên liên quan cả trong và ngoài doanh 

nghiệp, doanh nghiệp có thể công bố cam kết (commitment) bảo vệ và thúc đẩy các quyền con 

người được quốc tế công nhận. 

● Trước hết, “các quyền con người được quốc tế công nhận” mà doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ 

và thúc đẩy bao gồm tối thiểu các quyền được nêu trong Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế7 và các 

nguyên tắc liên quan đến quyền cơ bản được quy định trong “Tuyên bố về những Nguyên tắc 

và Quyền cơ bản trong Lao động của ILO (ILO Declaration on Fundamental Principles and 

 
7 Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế (International Bill of Human Rights) bao gồm ba văn kiện chủ chốt: “Tuyên ngôn Quốc tế về 

Nhân quyền (UDHR)” (https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html), “Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và 

Chính trị” (https://www.mofa.go.jp/policy/human/cove_civil/cove_civil.html), và “Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, 

Xã hội và Văn hóa” (https://www.mofa.go.jp/policy/human/cove_econo/cove_econo.html). Đây là những văn kiện quan trọng 

đã cụ thể hóa các nội dung của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. 

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
https://www.mofa.go.jp/policy/human/cove_civil/cove_civil.html
https://www.mofa.go.jp/policy/human/cove_econo/cove_econo.html
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Rights at Work)”8 (Mục 2.1.2.1 của Hướng dẫn). Do đó, để thể hiện cam kết này, điều quan trọng 

là trong chính sách của mình, doanh nghiệp cần thể hiện rõ sự ủng hộ, bảo vệ và thúc đẩy, 

v.v. đối với các văn kiện trên.  

● Ngoài ra, vì các văn kiện quốc tế như Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và Hướng dẫn 

của OECD dành cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia đều đề cập đến trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người của doanh nghiệp, nên doanh nghiệp cũng nên thể hiện sự ủng hộ đối với các 

văn kiện trên trong chính sách của mình. 

● Bên cạnh đó, trong chính sách của mình, doanh nghiệp còn có thể ghi rõ sự ủng hộ đối với các 

văn kiện quốc tế có liên quan đặc biệt đến các hoạt động của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 

điều kiện tiên quyết để tuyên bố ủng hộ những văn kiện quốc tế này là phải hiểu rõ nội dung 

của chúng, và sau khi thiết lập chính sách về quyền con người, doanh nghiệp cần ứng xử phù 

hợp với tuyên bố cam kết ủng hộ đó. 

 

5. Trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và tuân thủ pháp luật 

● Bất kể đó có phải là quyền con người được quốc tế công nhận hay không, doanh nghiệp cũng không 

được xâm phạm các quyền và tự do đã được pháp luật của mỗi quốc gia bảo đảm, và phải tuân thủ 

các quy định pháp luật đó (Mục 2.1.2.1 của Hướng dẫn). Mặt khác, vì doanh nghiệp có trách 

nhiệm bảo vệ và thúc đẩy “các quyền con người được quốc tế công nhận”, nên tuân thủ pháp luật 

của một quốc gia không đồng nghĩa rằng doanh nghiệp đã làm tròn trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người. 

Ví dụ, trường hợp các quyền con người được quốc tế công nhận không được bảo vệ đầy đủ 

theo pháp luật hoặc việc thực thi pháp luật của một quốc gia nào đó, doanh nghiệp cần tìm 

cách để bảo vệ và thúc đẩy các quyền được quốc tế công nhận này trong phạm vi tối đa có thể 

(Mục 2.1.2.1 của Hướng dẫn). 

● Các nội dung nêu trên có thể được nêu rõ trong chính sách về quyền con người nhằm làm rõ lập 

trường bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của doanh nghiệp. 

 

6. Các vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp 

● Do các loại quyền con người có thể bị tác động tiêu cực và mức độ nghiêm trọng của các tác động 

đó khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp, nên khi xây dựng chính sách về quyền con người, đầu 

tiên doanh nghiệp cần nhận biết rõ những quyền con người nào mà bản thân doanh nghiệp 

có thể tác động đến (Mục 3.1 của Hướng dẫn)9. 

 
8 Tuyên bố bao gồm: quyền tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể; xóa bỏ mọi hình thức cưỡng 

bức lao động hoặc bắt buộc; xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em; xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp; và 

đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh (https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm). 

 
9 Chính sách về quyền con người khi thiết lập sẽ phản ánh thực tiễn tốt hơn nếu, trong quá trình xây dựng chính sách, doanh 

nghiệp có thu thập thông tin từ các bộ phận nội bộ (VD: kinh doanh, nhân sự, pháp chế/tuân thủ, mua sắm, sản xuất, kế hoạch 

https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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● Trong chuỗi cung ứng của mình, doanh nghiệp có thể nhận diện các bên liên quan có nguy cơ 

bị vi phạm quyền con người nghiêm trọng hơn10, cũng như bản thân các quyền con người đó, 

và tập trung đặc biệt vào đó để xử lý. Doanh nghiệp có thể có thể liệt kê chúng thành các vấn đề 

ưu tiên trong chính sách về quyền con người. 

● Các vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp cần được điều chỉnh định kỳ, vì chúng có thể thay đổi 

theo sự biến động của hoạt động kinh doanh, điều kiện xã hội và các yếu tố khác. 

 

7. Cách thức triển khai các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

● Thiết lập và công bố chính sách về quyền con người không phải là điểm kết thúc của quá 

trình; doanh nghiệp cần tích hợp một cách sâu rộng chính sách này vào toàn bộ doanh nghiệp, 

đồng thời thực hiện chính sách một cách cụ thể trong các hoạt động của doanh nghiệp. (Mục 

3.2 của Hướng dẫn). Do đó, doanh nghiệp có thể mô tả trong chính sách về quyền con người về 

cách thức thực hiện cam kết của mình (tức chính sách về quyền con người). 

● Cụ thể, doanh nghiệp có thể đưa vào chính sách về quyền con người các chính sách liên quan thực 

hiện thẩm định quyền con người, các biện pháp khắc phục, cũng như tổ chức đối thoại với các bên 

liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm giám sát tình hình thực 

thi chính sách về quyền con người, đồng thời nêu rõ các nội dung liên quan đến nhân sự đó cũng 

như phạm vi trách nhiệm của họ.

 
kinh doanh, nghiên cứu phát triển), đồng thời tổ chức đối thoại và thảo luận với các bên liên quan vốn thông hiểu về ngành 

nghề của doanh nghiệp, tình hình nguyên liệu được thu mua, cũng như các quốc gia nơi nguyên liệu được cung ứng (VD: công 

đoàn/đại diện người lao động, tổ chức phi chính phủ (NGO), hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề) (Mục 3.1 của 

Hướng dẫn). 
10 Các cá nhân dễ bị tổn thương (VD: người nước ngoài, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người bản địa và các nhóm dân tộc 

hoặc chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ thiểu số) thường phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm quyền con người nghiêm trọng 

hơn. Do đó, cần đặc biệt lưu ý đến các nguy cơ xâm phạm đối với những nhóm người này. Cũng cần lưu ý rằng một người có 

thể đồng thời mang nhiều yếu tố dễ bị tác động (ví dụ: một phụ nữ người nước ngoài), và điều này có thể khiến mức độ dễ bị 

tác động của họ gia tăng (Mục 4.1.2.2 của Hướng dẫn). 
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Chương 3: Nhận diện và đánh giá tác động tiêu cực (nguy cơ xâm phạm quyền con 

người) 

Doanh nghiệp cần nhận diện và đánh giá các nguy cơ xâm phạm quyền con người mà doanh nghiệp 

đang hoặc có khả năng liên quan đến. Đây là bước đầu tiên trong quy trình thẩm định quyền con người. 

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ nhận diện các nguy cơ xâm phạm quyền con người (bao gồm cả các hành vi 

xâm phạm quyền con người đã xảy ra và các hành vi xâm phạm quyền con người có thể xảy ra) tại 

chính doanh nghiệp, các công ty trong cùng tập đoàn, nhà cung cấp, v.v.11, và tiến hành đánh giá 

các nguy cơ xâm phạm quyền con người đã được xác định đó (Mục 4.1 của Hướng dẫn). 

Chương này trình bày nội dung các bước trong quá trình xác định và đánh giá các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người, kèm theo tài liệu tham khảo (Phụ lục 1) và các Biểu mẫu thực hiện Nhận diện và đánh 

giá các tác động tiêu cực (Phụ lục 2), nhằm cung cấp các ví dụ về phương pháp tiếp cận mà doanh nghiệp 

có thể áp dụng. Đối tượng chính của chương này là các doanh nghiệp – bao gồm nhiều doanh nghiệp vừa 

và nhỏ – chưa từng thực hiện quy trình thẩm định quyền con người trước đây.  

Chương này, cũng như vai trò vị trí của toàn bộ Tài liệu Tham khảo, không nhằm yêu cầu doanh 

nghiệp phải thực hiện đúng theo những gì được mô tả tại Chương, cũng không ngụ ý rằng chỉ cần 

thực hiện các hạng mục tại Chương này là đã đủ. Trên cơ sở tham khảo các nội dung của Chương 

này và lập trường bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của mình, doanh nghiệp cần cân nhắc xem 

nỗ lực như thế nào là phù hợp với hoàn cảnh của doanh nghiệp mình. Hình 2 minh họa tổng quan 

từng bước được trình bày trong chương này. Cũng cần lưu ý rằng, điều quan trọng là phải thực hiện đầy 

đủ từng bước nêu trong Chương, phòng ngừa hoặc giảm thiểu các nguy cơ xâm phạm quyền con người, 

đánh giá hiệu quả các biện pháp đã thực hiện, và cuối cùng là công bố quy trình thẩm định quyền con 

người đã thực hiện (Mục 4.4 của Hướng dẫn). 

 
11 “Nhà cung cấp, v.v.” được hiểu là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và các đối tác kinh doanh khác (Mục 1.3 của 

Hướng dẫn). 
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Hình 2: Cách tiến hành nhận diện và đánh giá các tác động tiêu cực đến quyền con người (nguy cơ xâm phạm quyền con 

người) 

  

1213Lưu ý rằng, ngay cả khi đang trong quá trình xác định và đánh giá, trường hợp phát hiện một nguy cơ 

rõ ràng và nghiêm trọng xâm phạm quyền con người và nếu không có biện pháp phòng ngừa hoặc giảm 

thiểu kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó khắc phục, thì đương nhiên doanh nghiệp cần phải ngay lập tức xử lý 

nguy cơ đó. Bên cạnh đó, đối thoại với các bên liên quan14 cũng đóng vai trò quan trọng trong toàn 

bộ quá trình nhận diện và đánh giá các rủi ro xâm phạm quyền con người (Mục 2.2.3 của Hướng dẫn). 

 

 
12 Như đã trình bày ở Bước 1, Bước 2 sẽ được triển khai ưu tiên các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao hơn trong các lĩnh 

vực kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, với mục tiêu cuối cùng là thực hiện các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 
13 Các doanh nghiệp có phạm vi kinh doanh hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, có thể bắt đầu từ Bước 2. 
14 Ví dụ về các bên liên quan bao gồm: đối tác kinh doanh, nhân viên của doanh nghiệp, các công ty trong tập đoàn và đối tác 

của họ, công đoàn, đại diện người lao động, người tiêu dùng, cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) như các tổ chức xã 

hội dân sự và các tổ chức khác, hiệp hội ngành nghề, các nhà hoạt động bảo vệ quyền con người, cư dân sinh sống gần khu vực 

kinh doanh, người bản địa, nhà đầu tư và cổ đông, chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức khác (Mục 2.1.2.3 của 

Hướng dẫn). 
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Bước 1: Nhận diện các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao (Mục 4.1.1(a) của Hướng dẫn) 

Bước đầu tiên trong quá trình xác định và đánh giá các nguy cơ xâm phạm quyền con người là nhận 

diện các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao của doanh nghiệp. Tại bước này, doanh nghiệp có thể tiến 

hành trao đổi ý kiến với các bộ phận nội bộ liên quan (VD: kinh doanh, nhân sự, pháp chế/ tuân thủ, mua 

hàng, sản xuất, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu và phát triển, v.v.) cũng như với các chuyên gia bên 

ngoài. Đồng thời, doanh nghiệp có thể rà soát xem những nguy cơ xâm phạm quyền con người nào đã 

từng được chỉ ra, trên cơ sở các khía cạnh như khu vực kinh doanh, sản phẩm/dịch vụ, khu vực địa lý và 

từng doanh nghiệp cụ thể, như được minh họa dưới đây. 

Sau đó, tiến hành từ Bước 2 trở đi, ưu tiên tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh có mức độ 

nguy cơ cao hơn trong số các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động. 

Ví dụ 

các khía cạnh nguy cơ 

Ví dụ 

những điểm cần xác minh 

Ví dụ 

Tài liệu Tham khảo15 

Nguy cơ về khu vực kinh 

doanh 

 

Đối với ngành nghề (lĩnh vực hoạt động), 

sản phẩm/dịch vụ hoặc khu vực mà doanh 

nghiệp và các đối tác kinh doanh đang hoạt 

động, cần rà soát xem những nguy cơ 

xâm phạm quyền con người nào đã 

được xác định, xét theo các khía cạnh như 

loại hình, mức độ nghiêm trọng và khả 

năng xảy ra của các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người đó. 

 

 

Vấn đề quyền con người theo khu 

vực kinh doanh 

Nguy cơ về sản phẩm, dịch 

vụ 

 

 

Vấn đề về quyền con người theo sản 

phẩm 

Nguy cơ về 

khu vực địa lý 

 

 

Vấn đề quyền con người theo vùng 

địa lý  

Nguy cơ 

ở cấp độ doanh nghiệp 

Rà soát tình hình ở cấp độ doanh nghiệp, 

chẳng hạn như rà soát xem doanh 

nghiệp, các công ty trong cùng tập đoàn, 

nhà cung cấp, v.v. đã từng bị chỉ ra là có 

vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị 

nội bộ doanh nghiệp hoặc có liên quan 

tới các nguy cơ xâm phạm quyền con 

người hay chưa. 

Các loại tin tức báo chí 

Tài liệu nội bộ (bao gồm cả thông 

tin thu thập được thông qua cơ chế 

xử lý khiếu nại) 

Với Bước 1, các tài liệu sau đây có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo. (Tài liệu tham khảo chỉ có bản tiếng 

Anh, còn Biểu mẫu có cả bản dịch tiếng Việt) 

 

 

 

 
15 Đây chỉ là các ví dụ minh họa; doanh nghiệp nên cân nhắc các tài liệu cần thiết dựa trên ngành nghề (lĩnh vực kinh doanh), 

sản phẩm/dịch vụ, khu vực địa lý, đối tác kinh doanh và các doanh nghiệp khác có liên quan. Lưu ý rằng mặc dù có nhiều loại 

nguy cơ xâm phạm quyền con người, Tài liệu Tham khảo (b) tập trung vào vấn đề cưỡng bức lao động và lao động chưa thành 

niên, còn Tài liệu Tham khảo (c) tập trung vào lao động chưa thành niên. 

Tài liệu tham khảo (a) 

Tài liệu tham khảo (b) 

Tài liệu tham khảo (c) 

 

Biểu mẫu thực hiện: Nhận diện và đánh giá các tác động bất lợi (nguy cơ xâm phạm quyền con người)  
(Bước 1/ Minh họa cách ghi tại Bước 1) 

Tài liệu tham khảo (d) Ví dụ về các tác động tiêu cực đến quyền con người 
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Lưu ý rằng khi thực hiện bước này, doanh nghiệp nên nắm được có những nhà cung cấp, v.v.      liên 

quan đến sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp. Tuy nhiên, thực tế có thể sẽ khó xác 

định được tất cả các nhà cung cấp, v.v. Trong những trường hợp như vậy, việc nỗ lực để nắm bắt các 

nguy cơ xâm phạm quyền con người đang xảy ra tại các nhà cung cấp,v.v. và các chủ thể khác có 

mức độ truy xuất nguồn gốc thấp thông qua đối thoại với nhiều bên liên quan, thiết lập và vận hành cơ 

chế giải quyết khiếu nại phù hợp, hoặc phối hợp với các bên liên quan và hiệp hội ngành nghề càng trở 

nên quan trọng hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để có thể giải thích công khai 

lý do vấp phải nhiều hạn chế khi truy xuất nguồn gốc các nhà cung cấp. (Tham khảo Câu hỏi 6 Phần 

Hỏi & Đáp của Hướng dẫn).
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Bước 2: Nhận diện các quy trình có phát sinh tác động tiêu cực (Mục 4.1.1(b) của Hướng dẫn) 

Đối với các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao16, trước tiên, (i) nhận diện các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người. Sau đó, (ii) tiến hành xác minh hoàn cảnh và nguyên nhân của các nguy cơ đã được 

xác định đó. Có thể áp dụng các phương pháp sau đây để xác minh. 

Ví dụ về phương pháp Ví dụ về các điểm cần xác minh 

● Xác minh và điều tra dựa trên 

các tài liệu nội bộ (bao gồm cả 

thông tin thu thập được thông 

qua cơ chế giải quyết khiếu 

nại) 

● Tiến hành điều tra xem các thông tin nguy cơ xâm phạm quyền con người, 

bao gồm thông tin thu nhận được thông qua cơ chế giải quyết khiếu nại cũng 

như các thông tin về nguy cơ xâm phạm quyền con người đã từng xảy ra tại 

phía nhà cung cấp có được lưu trữ trong hồ sơ nội bộ hay không. Sau đó xác 

minh tình trạng của các nguy cơ đó, đồng thời kiểm tra xem liệu có nguy cơ 

xâm phạm quyền con người tương tự nào đang tái diễn hay không17. 

● Rà soát hợp đồng và các tài liệu liên quan khác để xác định xem có thỏa 

thuận nào với đối tác kinh doanh nhằm phòng ngừa các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người hay không. 

● Khảo sát bằng bảng câu hỏi 

đối với doanh nghiệp (ban lãnh 

đạo và cấp quản lý) 

● Gửi bảng câu hỏi đến các nhà cung cấp và các bên liên quan, sau đó xem xét 

các câu trả lời nhận được. 

● VD: Bảng câu hỏi có thể bao gồm các hạng mục như: câu hỏi nhằm kiểm 

tra hệ thống các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại đối tác kinh 

doanh (VD: cơ chế phòng ngừa, giảm thiểu hoặc khắc phục hậu quả các 

nguy cơ xâm phạm quyền con người), cũng như các câu hỏi nhằm xác định 

liệu các xâm phạm quyền con người có đang xảy ra hay không18. 

● Khảo sát và phỏng vấn nhân 

viên 

● Xác minh với nhân viên xem liệu các nguy cơ xâm phạm quyền con người 

có đang thực sự xảy ra trong nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp hay không. 

● Nếu xác nhận có nguy cơ xâm phạm quyền con người thông qua bảng khảo 

sát, doanh nghiệp có thể xem xét phỏng vấn các nhân viên liên quan. 

● Khảo sát thực địa, đến thăm 

văn phòng làm việc            

● Một ví dụ điển hình về hạng mục cần kiểm tra là môi trường làm việc của 

nhân viên tại địa phương (cụ thể là liệu môi trường làm việc có an toàn và 

lành mạnh hay không). 

 
16 Như thể hiện trong Hình 2: Cách tiến hành nhận diện và đánh giá các tác động tiêu cực đến quyền con người (nguy cơ xâm 

phạm quyền con người) ở trên, Bước 2 sẽ được triển khai theo mức độ ưu tiên các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao hơn, 

với mục tiêu cuối cùng là thực hiện các nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh. 
17 Lưu ý rằng, như đã nêu ở trang 11, ngay cả khi đang trong quá trình nhận diện và đánh giá, trường hợp phát hiện một nguy 

cơ rõ ràng và nghiêm trọng về xâm phạm quyền con người và nếu không có biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu kịp thời thì 

hậu quả sẽ rất khó khắc phục, thì doanh nghiệp phải ngay lập tức xử lý nguy cơ đó. 
18 Có thể cân nhắc nội dung các câu hỏi cụ thể dựa trên bối cảnh và tình hình lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện 

có một số hiệp hội ngành nghề đã xây dựng và công khai các mẫu bảng câu hỏi cho lĩnh vực của mình. 
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● Đối thoại với các bên liên quan ● Lắng nghe các mối quan ngại thông qua đối thoại với các bên liên quan am 

hiểu về ngành nghề của doanh nghiệp, tình hình liên quan đến nguyên liệu 

đầu vào cũng như các quốc gia mà nguyên liệu được thu mua. 

● Lắng nghe, thu thập thông tin về tình hình thiệt hại và các nguy cơ xâm 

phạm quyền con người từ chính những bên liên quan là đối tượng chịu ảnh 

hưởng của các nguy cơ đó. 

Ở Bước 2, có thể sử dụng các tài liệu sau bằng tiếng Nhật làm tài liệu tham khảo. (Tài liệu tham khảo chỉ 

có bản tiếng Anh, còn Biểu mẫu có cả bản dịch tiếng Việt) 

 

 

 

Cần lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp dựa trên loại hình thông tin cần thu thập (Mục 

4.1.2.3 của Hướng dẫn). Đồng thời, cần lưu ý rằng khảo sát qua tài liệu, chẳng hạn qua các tài liệu nội bộ 

hay bảng câu hỏi khảo sát, chỉ xác minh được ở mức độ nhất định; thêm vào đó, nội dung trả lời trong các 

bảng câu hỏi có thể không hoàn toàn phản ánh sự thật khách quan. 

Cũng cần lưu ý rằng, do có rất nhiều nguy cơ xâm phạm quyền con người có thể phát sinh ngay trong 

các vấn đề của hoạt động kinh doanh, nên sẽ rất khó để xác định một cách chính xác toàn bộ quá trình 

phát sinh của tất cả các nguy cơ đó. Trên thực tế, nếu quá tập trung để thu thập thông tin một cách chính 

xác tuyệt đối, thì có thể dẫn đến tình trạng hành vi xâm phạm quyền con người xảy ra trước khi các biện 

pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu được thực hiện. Vì vậy, điều quan trọng là phải linh hoạt: tạm thời ưu 

tiên thực hiện Bước 3 dựa trên kết quả điều tra ban đầu ở Bước 2, và tiến hành các biện pháp phòng ngừa 

hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm phạm quyền con người (đồng thời điều chỉnh mức độ ưu tiên cho phù hợp 

nếu phát hiện sự kiện mới).

Biểu mẫu thực hiện: Nhận diện và đánh giá các tác động bất lợi (nguy cơ xâm phạm quyền con người) 

(Bước 2/ Minh họa cách ghi tại Bước 2) 
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Bước 3: Đánh giá mức độ liên quan của doanh nghiệp đến các tác động tiêu cực đối với quyền con 

người (nguy cơ xâm phạm quyền con người) và xác định mức độ ưu tiên (Mục 4.1.1(c) và (d) của 

Hướng dẫn) 

I. Đánh giá mức độ liên quan của doanh nghiệp đến các nguy cơ xâm phạm quyền con người 

Đánh giá mức độ liên quan của doanh nghiệp mình đến các nguy cơ xâm phạm quyền con người đã 

được xác định ở Bước 2, cụ thể là đánh giá xem các nguy cơ xâm phạm quyền con người đó thuộc trường 

hợp nào trong các trường hợp (i) đến (iii) trong bảng dưới đây19. 

 
Đánh giá mức độ liên quan Giải pháp cần thiết 

(i) 
Doanh nghiệp có trực tiếp gây ra các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người hay không? 
Cần thực hiện các biện pháp để 

phòng ngừa hoặc giảm thiểu các 

nguy cơ xâm phạm quyền con 

người đó. (ii) 
Doanh nghiệp có góp phần gây ra các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người hay không? 

(iii) 

Các nguy cơ xâm phạm quyền con người có liên quan trực 

tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của 

doanh nghiệp hay không? 

Cần nỗ lực phòng ngừa hoặc giảm 

thiểu các nguy cơ xâm phạm 

quyền con người bằng cách tận 

dụng ảnh hưởng của mình đối với 

các doanh nghiệp gây ra hoặc góp 

phần gây ra các nguy cơ đó. 

Hình 3 trình bày ví dụ minh họa cho các trường hợp (i) đến (iii) trong bảng trên. 

Hình 3: Các loại nguy cơ xâm phạm quyền con người20 

 

 
19 Về cách phân biệt một trường hợp được xem là “góp phần gây ra” hay “có liên quan trực tiếp”, vui lòng tham khảo Câu hỏi 

số 13 trong phần Hỏi & Đáp của Hướng dẫn. 
20 Hình 3 được lập dựa trên tài liệu “Trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của doanh nghiệp: Hướng dẫn diễn giải” 

(https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf). 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf
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II. Xác định mức độ ưu tiên 

Trong trường hợp đã xác định được nhưng không thể xử lý ngay tất cả các nguy cơ xâm phạm quyền 

con người, doanh nghiệp nên xem xét quyết định mức độ ưu tiên theo các tiêu chí nêu tại mục (i) và (ii) 

dưới đây21 (Mục 4.1.3.1 của Hướng dẫn). 

Nếu sau khi xem xét mục (i) và (ii) mà phát hiện có nhiều nguy cơ xâm phạm quyền con người có mức 

độ ưu tiên ngang nhau, thì có thể cân nhắc quyết định mức độ ưu tiên xử lý theo tiêu chí được nêu tại mục 

(iii) (Mục 4.1.3.1 của Hướng dẫn). 

Thứ tự ưu 

tiên 
Chi tiết cần cân nhắc 

(i) 

Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ xâm phạm quyền con người và xử lý những 

nguy cơ có mức độ nghiêm trọng từ cao xuống thấp. Đánh giá mức độ nghiêm trọng theo ba 

khía cạnh: quy mô tác động, phạm vi ảnh hưởng và mức độ khó khắc phục. Chi tiết về các khía 

cạnh này được trình bày trong Hình 4. 

(ii) 
Nếu có nhiều trường hợp tiềm ẩn có mức độ nghiêm trọng tương đương, thì nên ưu tiên xử 

lý những trường hợp có khả năng xảy ra22 cao hơn. 

(iii) 

Trường hợp có nhiều nguy cơ có cùng mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra, doanh nghiệp có 

thể ưu tiên xử lý những nguy cơ do chính doanh nghiệp gây ra hoặc góp phần gây ra trong nội bộ 

doanh nghiệp hoặc tại các đối tác kinh doanh có quan hệ hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp23. 

 

Ở Bước 3, có thể sử dụng tài liệu sau đây (bản dịch tiếng Việt) làm tài liệu tham khảo.

 
21 Trong quá trình quyết định mức độ ưu tiên, hoàn toàn có khả năng kết quả đánh giá sẽ khác nhau tùy theo người đánh giá, 

và khó có thể đưa ra một đánh giá hoàn toàn khách quan và chính xác. Quan trọng hơn cả là cần đảm bảo kết quả đánh giá 

không bị chênh lệch quá lớn ngay cả khi người đánh giá thay đổi. VD: doanh nghiệp có thể xem xét xây dựng một khung đánh 

giá nội bộ chung, để xác định những trường hợp nào nên được xếp vào mức độ cao, trung bình hoặc thấp, như minh họa trong 

Hình 4: Ví dụ về tiêu chí xác định mức độ ưu tiên. 
22 Trong Tài liệu Tham khảo này, từ tiếng Nhật “Gaizensei” (xác suất xảy ra) được sử dụng trong Hướng dẫn được diễn đạt 

bằng từ “Hasseikanousei” (khả năng xảy ra). 
23 Trong trường hợp đó, doanh nghiệp cần mở rộng phạm vi ứng phó, bao gồm cả việc xử lý các tác động tiêu cực xảy ra tại 

các đối tác kinh doanh gián tiếp và các tác động tiêu cực liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Mục 

2.2.4 của Hướng dẫn). 

Biểu mẫu thực hiện: Nhận diện và đánh giá các tác động bất lợi (nguy cơ xâm phạm quyền con người)  
(Bước 3) 
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Hình 4: Ví dụ về tiêu chí xác định mức độ ưu tiên24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Hình 4 được lập bằng cách hệ thống hóa nội dung từ tài liệu “Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo: Thẩm định quyền con người” của 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) (https://www.undp.org/publications/human-rights-due-diligence-training-

facilitation-guide). Lưu ý rằng, để thống nhất thuật ngữ với Hướng dẫn của UNDP, từ tiếng Nhật “Kyusaikonnando” (mức độ 

khó khắc phục) được thể hiện là “Zeseifunousei” (khả năng khắc phục) trong Hình 4. 

https://www.undp.org/publications/human-rights-due-diligence-training-facilitation-guide
https://www.undp.org/publications/human-rights-due-diligence-training-facilitation-guide
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Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã soạn thảo Tài liệu tham khảo này (bao gồm cả 

các tài liệu đính kèm) dựa trên các tài liệu do Công ty Cổ phần Owls Consulting Group cung cấp. 


